DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG

CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “TÂN CƯƠNG”

(Tính đến ngày 15/7/2016)
	TT
	Tên và địa chỉ 
	Năm cấp

	1
	Lê Văn Toán

(Cơ sở sản xuất và kinh doanh chè Thủy Toán)

Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	2012

	2
	Hợp tác xã chè Tân Hương

Xóm Cây Thị, xã Phúc Xuân, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	2012

	3
	Công ty cổ phần CHD

Lô 81.16, khu đô thị Vạn Phúc, phường Thanh Bình, Tp. Hải Dương, tỉnh Hải Dương
	2012

	4
	Công ty cổ phần chè Tân Cương Hoàng Bình

Xóm Gò Móc, xã Quyết Thắng, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	2012

	5
	Lương Thị Thanh

Số 01, ngách 66, ngõ Đình Đông, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
	2013

	6
	Đào Thanh Hảo

(Cơ sở sản xuất và kinh doanh chè Hảo Đạt)

Xóm Nam Tân, xã Tân Cương, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	2015

	7
	Hợp tác xã chè Minh Thu

Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	2015

	8
	Bùi Trọng Đại

(Cơ sở sản xuất và kinh doanh chè Tiến Yên)

Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	2015

	9
	Bùi Thế Đạt

(Cơ sở sản xuất và kinh doanh chè Đạt Hậu)

Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	2015

	10
	Trần Văn Thắng

(Cơ sở sản xuất và kinh doanh chè Thắng Hường)

Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	2015

	11
	Hà Duy Quyết

(Cơ sở sản xuất và kinh doanh chè Quyết Yên)

Xóm Hồng Thái 1, xã Tân Cương, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	2015

	12
	Hợp tác xã chè Tân Cương Phúc Linh

Xóm Hồng Thái 1, xã Tân Cương, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	2015

	13
	Hợp tác xã chè Gia Bảo Phúc Trìu

Xóm Lai Thành, xã Phúc Trìu, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	2015

	14
	Công ty cổ phần trà Tân An

Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	2015

	15
	Công ty cổ phần An An - chi nhánh Thái Nguyên

Số 507-509, đường Quang Trung, tổ 22, phường Thịnh Đán, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	2015

	16
	Công ty TNHH Tân Cương Xanh - chi nhánh Thái Nguyên

Xóm Nam Tân, xã Tân Cương, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	2015

	17
	Doanh nghiệp tư nhân Hương Thành Phú

Số 141, tổ 24, phường Túc Duyên, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	2015

	18
	Nguyễn Văn Tiến

(Cơ sở sản xuất và kinh doanh chè Tiến Hoa)

Xóm Khuân 2, xã Phúc Trìu, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 
	2015

	19
	Công ty TNHH thương mại và sản xuất Ngân Trang

Số 33, ngách 135/14 Bồ Đề, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Tp. Hà Nội
	2015

	20
	Mai Viết Ái

(Cơ sở sản xuất và kinh doanh chè Ái Xuân)

Xóm Gò Pháo, xã Tân Cương, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	2016

	21
	Phạm Ngọc Tuy

(Cơ sở sản xuất và kinh doanh chè Tuy Ánh)

Xóm Hồng Thái 1, xã Tân Cương, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	2016

	22
	Phạm Văn Thăng

(Cơ sở sản xuất và kinh doanh chè Bẩy Nhất)

Xóm Hồng Thái 1, xã Tân Cương, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	2016

	23
	Dương Thị Thuý

(Cơ sở sản xuất và kinh doanh chè Thuý Hường)

Xóm Chợ, xã Phúc Trìu, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	2016

	24
	Hợp tác xã chè Thiên Phú

Xóm Soi Vàng, xã Tân Cương, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	2016

	25
	Lê Thị Lan

(Cơ sở sản xuất và kinh doanh chè Lan Tuân)

Xóm Chợ, xã Phúc Trìu, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	2016

	26
	Lý Thị Lân

(Cơ sở sản xuất và kinh doanh chè Minh Lân)

Xóm Xuân Thịnh, xã Thịnh Đức, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	2016

	27
	Nguyễn Thị Kiều

(Cơ sở sản xuất và kinh doanh chè Hạ Kiều Trang)

Xóm Trung Tâm, xã Phúc Xuân, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	2016

	28
	Nguyễn Thị Thành

(Cơ sở sản xuất và kinh doanh chè Khôi Thành)

Xóm Trung Thành, xã Quyết Thắng, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	2016

	29
	Lê Thị Thư

(Cơ sở sản xuất và kinh doanh chè Thư Hải)

Xóm Xuân Hoà, xã Phúc Xuân, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	2016

	30
	Nguyễn Thị Vân

(Cơ sở sản xuất và kinh doanh Bách hoá Trà Phúc Vân)

Xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	2016

	31
	Công ty TNHH Trà Việt Anh

96 làng Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội
	2016

	32
	Hợp tác xã chè Phúc Thành Thái Nguyên Việt Nam

Xóm Lai Thành, xã Phúc Trìu, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	2016

	33
	Phạm Văn Hào 

(Cơ sở sản xuất và kinh doanh chè Hương Ngàn)

Xóm Trung Tâm, xã Phúc Xuân, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	2016


